
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

S 201  S202

Phòng 04 Phòng 05

S 102 S 105 S 106

P. Âm 

thanh
Phòng 03

C 101

Y Tế

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

BUỔI SÁNG, NGÀY 04/3/2024, CA 1: VĂN 12

NHÀ S (VĂN 12)

Tầng 2

Cầu 

thang

S 203  S 204 S 205 S 206

WC

Tầng 1

S 101

WC

S103 S 104

NHÀ E (VĂN 12)

WCPhòng làm việc

Ban coi thi
Phòng 01 Phòng 02

NHÀ C (VĂN 12)

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

Cầu

thang

Phòng 06 Phòng 07 Phòng 08 Phòng 09

WC
Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12 Phòng 13

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang
Tầng 2 WC

E 201 E 202

Tầng 1 WC

E 101 E 102

E 304 E 305

Phòng 22 Phòng 23 Phòng 24 Phòng 25

E 303

E 203 E 204 E 205

Phòng 18 Phòng 19 Phòng 20 Phòng 21

E 103 E 105

Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17

E 104



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

S 201  S202

Phòng 04 Phòng 05

S 102 S 105 S 106

P. Âm 

thanh
Phòng 03

C 101

Y Tế

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

BUỔI CHIỀU, NGÀY 04/3/2024, CA 1: TOÁN 12

NHÀ S (TOÁN 12)

Tầng 2

Cầu 

thang

S 203  S 204 S 205 S 206

WC

Tầng 1

S 101

WC

S103 S 104

NHÀ E (TOÁN 12)

WCPhòng làm việc

Ban coi thi
Phòng 01 Phòng 02

NHÀ C (TOÁN 12)

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

Cầu

thang

Phòng 06 Phòng 07 Phòng 08 Phòng 09

WC
Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12 Phòng 13

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang
Tầng 2 WC

E 201 E 202

Tầng 1 WC

E 101 E 102

E 304 E 305

Phòng 22 Phòng 23 Phòng 24 Phòng 25

E 303

E 203 E 204 E 205

Phòng 18 Phòng 19 Phòng 20 Phòng 21

E 103 E 105

Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17

E 104



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

S 201  S202

KHTN 04 KHTN 05

S 102 S 105 S 106

P. Âm 

thanh
KHTN 03

C 101

Y Tế

D 101

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

BUỔI SÁNG, NGÀY 05/3/2024, CA 1: KHTN, KHXH 12

NHÀ S (KHTN 12)

Tầng 2

Cầu 

thang

S 203  S 204 S 205 S 206

WC

Tầng 1

S 101

WC

S103 S 104

NHÀ E (KHXH 12)

WCPhòng làm việc

Ban coi thi
KHTN 01 KHTN 02

NHÀ C (KHTN 12)

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

Cầu

thang

KHTN 06 KHTN 07 KHTN 08 KHTN 09

WC
KHTN 10 KHTN 11 KHTN 12

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang
Tầng 2 WC

E 201 E 202

E 304 E 305

KHXH 09 KHXH 10 KHXH 11 KHXH 12

E 303

E 203 E 204 E 205

KHXH 05 KHXH 06 KHXH 07 KHXH 08

Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 103 E 105

KHXH 01 KHXH 02 KHXH 03 KHXH 04

E 104

NHÀ D (KHXH 12)

Tầng 1

D 102 D 103 D 104 D 105

WC
KHXH 13 KHXH 14 KHXH 15



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

S 201  S202

Phòng 04 Phòng 05

S 102 S 105 S 106

P. Âm 

thanh
Phòng 03

C 101

Y Tế

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

BUỔI CHIỀU, NGÀY 05/3/2024, CA 1: ANH 12

NHÀ S (ANH 12)

Tầng 2

Cầu 

thang

S 203  S 204 S 205 S 206

WC

Tầng 1

S 101

WC

S103 S 104

NHÀ E (ANH 12)

WCPhòng làm việc

Ban coi thi
Phòng 01 Phòng 02

NHÀ C (ANH 12)

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

Cầu

thang

Phòng 06 Phòng 07 Phòng 08 Phòng 09

WC
Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12 Phòng 13

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang
Tầng 2 WC

E 201 E 202

Tầng 1 WC

E 101 E 102

E 304 E 305E 303

E 203 E 204 E 205

Phòng 18 Phòng 19 Phòng 20

E 103 E 105

Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17

E 104



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

A 301

A 201

A 101 A 105

C 101

Y Tế

T201 T202

Phòng 21

(Văn 10)

Phòng 22

(Văn 10)

Tầng 1 WC

B 305

Phòng 09 Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

BUỔI SÁNG, NGÀY 04/3/2024, CA 2: VĂN 10, VĂN 11

NHÀ B (VĂN 10)

Tầng 3 WC

B 301 B 302

Cầu 

thang

B 303 B 304

B 205

Phòng 05 Phòng 06 Phòng 07 Phòng 08
Tầng 2 WC

B 201 B 202 B 203 B 204

B 105

Phòng 01 Phòng 02 Phòng 03 Phòng 04
Tầng 1 WC

B 101 B 102 B 103 B 104

Phòng 15 Phòng 16

Tầng 2
A 202 A  203 A 204 A 205

NHÀ A (VĂN 10)

Tầng 3

A 302 A 303

Cầu 

thang

A 304 A 305

WC
Phòng 13 Phòng 14

WC

NHÀ C (VĂN 10)

WC

Tầng 1
A 102 A 103 A 104 A 106

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105
WC

Phòng 17 Phòng 18 Phòng 19 Phòng 20

Phòng 23, 25 (Văn 10)
Phòng 24

(Văn 10)

NHÀ T (P21 đến P25 VĂN 10; P01 VĂN 11)

Tầng 2

T203 T204 T205 T206

Cầu thang
Phòng 01

(Văn 11)



S 201  S202

Phòng 05 Phòng 06

S 102 S 105 S 106

P. Âm 

thanh
Phòng 04

D 101

NHÀ S (VĂN 11)

Tầng 2

Cầu 

thang

S 203  S 204 S 205 S 206

Tầng 1

S 101

Phòng làm việc

Ban coi thi
Phòng 02

WC

Cầu

thang

Phòng 07 Phòng 08 Phòng 09 Phòng 10

WC

S103 S 104

WC

Tầng 2 WC

E 201 E 202 E 203

Phòng 03

NHÀ E (VĂN 11)

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang

E 303 E 304 E 305

E 204 E 205

Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17 Phòng 18

Phòng 19 Phòng 20 Phòng 21 Phòng 22

E 105

Phòng 11 Phòng 12 Phòng 13 Phòng 14
Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 103 E 104

Phòng 25, 27

NHÀ D (VĂN 11)

Tầng 1

D 102 D 103 D 104 D 105

WC
Phòng 23 Phòng 24 Phòng 26



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

A 301

A 201

A 101 A 105

C 101

Y Tế

T201 T202

Phòng 21

(Toán 10)

Phòng 22

(Toán 10)

Tầng 1 WC

B 305

Phòng 09 Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

BUỔI CHIỀU, NGÀY 05/3/2024, CA 2: TOÁN 10, TOÁN 11

NHÀ B (TOÁN 10)

Tầng 3 WC

B 301 B 302

Cầu 

thang

B 303 B 304

B 205

Phòng 05 Phòng 06 Phòng 07 Phòng 08
Tầng 2 WC

B 201 B 202 B 203 B 204

B 105

Phòng 01 Phòng 02 Phòng 03 Phòng 04
Tầng 1 WC

B 101 B 102 B 103 B 104

Phòng 15 Phòng 16

Tầng 2
A 202 A  203 A 204 A 205

NHÀ A (TOÁN 10)

Tầng 3

A 302 A 303

Cầu 

thang

A 304 A 305

WC
Phòng 13 Phòng 14

WC

NHÀ C (TOÁN 10)

WC

Tầng 1
A 102 A 103 A 104 A 106

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105
WC

Phòng 17 Phòng 18 Phòng 19 Phòng 20

Phòng 23, 25 

(Toán 10)

Phòng 24

(Toán 10)

NHÀ T (P21 đến P25 TOÁN 10; P01 TOÁN 11)

Tầng 2

T203 T204 T205 T206

Cầu thang
Phòng 01

(Toán 11)



S 201  S202

Phòng 05 Phòng 06

S 102 S 105 S 106

P. Âm 

thanh
Phòng 04

D 101

NHÀ S (TOÁN 11)

Tầng 2

Cầu 

thang

S 203  S 204 S 205 S 206

Tầng 1

S 101

Phòng làm việc

Ban coi thi
Phòng 02

WC

Cầu

thang

Phòng 07 Phòng 08 Phòng 09 Phòng 10

WC

S103 S 104

WC

Tầng 2 WC

E 201 E 202 E 203

Phòng 03

NHÀ E (TOÁN 11)

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang

E 303 E 304 E 305

E 204 E 205

Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17 Phòng 18

Phòng 19 Phòng 20 Phòng 21 Phòng 22

E 105

Phòng 11 Phòng 12 Phòng 13 Phòng 14
Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 103 E 104

Phòng 25, 27

NHÀ D (TOÁN 11)

Tầng 1

D 102 D 103 D 104 D 105

WC
Phòng 23 Phòng 24 Phòng 26


